
Phụ lục

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ DẠY THÊM TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MINH TÂN
THỜI ĐIỂM 31/5/2026

(Kèm Báo cáo số     ngày     tháng 6 năm 2026 của UBND xã Minh Tân)

STT Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Người đại diện

Các địa 
điểm tổ 

chức dạy 
thêm, học 

thêm
Công ty TNHH XD-TM 
Linh Quang: Trung tâm GD 
Minh Tân

Thôn Hạ xá ttptgdlinhquang@gmail.com
0914262756

Muộn Văn Cơ

1
Công ty TNHH XD-TM 
Linh Quang: Trung tâm GD 
Phú Cốc

Thôn Phú Cốc
ttptgdlinhquang@gmail.com 0914262756 Muộn Văn Cơ

2
Công ty TNHH Phan Ngọc 
Công : Trung tâm Ngoại ngữ 
- Tin học Ruby; 

Thôn Phúc Ngọc lazygirlnd90@gmail.com 0389940520 Hoàng Thị Mai

3 HKD Trần Quốc Lập Thôn Hướng Nghĩa 0948399059 Trần Quốc Lập

4 HKD Phạm Xuân Hòa Thôn Bàn kết phamhoattgdbk53@gmail.com 0374175214 Ngô Văn Đức

5 HKD Phạm Nhàn Thôn Kênh Đào 0861473885 Phạm Thị Nhàn

6 HKD Nguyễn Ngọc Hùng Thôn Thiện Vịnh 0932218082 Nguyễn Ngọc Hùng

7 HKD Phạm Thị Nga Thôn Thông Khê 0974951244 Phạm Thị Nga



2

Danh sách trên có 22 cơ sở./.

8 HKD Hiền Linh Thôn Phú Vinh 0984638622

9 HKD Lê Minh Cựu Thôn Chiều 0372065681 Lê Minh Cựu

10 HKD Vũ Văn Tuyên Thôn Thông Khê 0888048235 Vũ Văn Tuyên

11 HKD Nguyễn Quốc Kha Thôn Ngọc Thành 0982348119 Nguyễn Quốc Kha

12 HKD Nguyễn Viết Lợi Thôn Thiện Vịnh 0962252365 Nguyễn Viết Lợi

13 HKD Bùi Văn Cải Thôn Thiện Vịnh 0917305168 Bùi Văn Cải

14 HKD Vũ Thị Duyên Chợ Ngang 0974174435 Vũ Thị Duyên

15 HKD Triệu Thị Chính Thôn Ngọc Sài trieudokhoa2013@gmail.com 0934367059 Triệu Thị Chính

16 HKD Nguyễn Văn Tuyên Thôn Thượng 0378265933 Nguyễn Văn Tuyên

17 HKD Tiếng Anh cô Gấm Thôn Phú Lão honggamle.2389@gmail.com 0967838265 Trần Thị Hồng Gấm

18 HKD Phạm Văn Thắng Thôn Hạ 0976868499 Phạm Văn Thắng

19 HKD Nguyễn Văn Cang Thôn Hạ nguyengiang.cntk6@gmail.com 0973962464 Nguyễn Văn Cang

20 HKD Vũ Khuê Thôn Bịch 0987808259

21 HKD Đinh Văn Hiệp Thôn Đống Lương 0762628838 Đinh Văn Hiệp

22 HKD Phạm Trọng Hiệp Thôn Bàn Kết 0917279445 Phạm Trọng Hiệp
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